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VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TA

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



X  % • • t • i l  • ALỜẾ giới thiệu

Đất nước Việt Nam có bề dày lịch sử hon bốn nghìn năm dựng 
nước và giữ nước. Trải qua bao biến động, thăng trầm nhung với 
bản lĩnh kiên cường, với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết 
gán bó, đức tính cần cù lao động, chúng ta đã xây dựng nên và gin 
giữ nền độc lập dân tộc của dải đất hình chữ s  tươi đẹp, thiêng 
liêng. Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập, phát triển và từng 
bước khẳng định vị thế của minh trên trường quốc tế, mặt khác, 
không ngừng nỗ lực tạo dựng một hình ảnh đẹp và thân thiện trong 
con mắt bạn bè quốc tế và du khách năm châu.

Việt Nam - đất nước ta là những dòng cảm xúc với nhiều cung 
bậc, nhiều sắc thái, thể hiện qua nhiều cách nhìn, cách cảm nhận 
khác nhau về quê hương, đất nước. Có thể là những hồi ức về quá 
khứ, có thể là những cảm xúc và tin yêu hiện tại, có thể là hy vọng 
về tương lai. Trong đó, có những đổi thay, khời sắc; có tình yêu, 
niềm tự hào về đất nước, con người, cảnh sắc non sông và có cả 
những trang viết về những khó khăn cần phải vượt qua. Các bài viết 
có thể đề cập đến những lĩnh vực lớn như kinh tế, giáo dục, văn 
hóa, xã hội... hay chỉ đơn giản trong một không gian nhỏ cùa một 
con đường, một góc phố, một bản làng xa xôi,... Những trang viết 
ấy giúp chúng ta cảm nhận được phần nào về quê hương đất nước, 
để yêu thêm, để đồng cảm chia sè với những khó khãn của đất nước. 
Từ đó chúng ta sẽ có thêm động lực để cống hiến và xây dựng đất 
nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn.

Có thể vẫn còn những cảnh khó khăn, thiếu thốn; vẫn còn những 
mảnh đời, những số phận cần được bù đắp; vẫn còn có cả những ai đó 
chưa mở lòng để chia sẻ, cảm thông với tất cả những khỏ khăn của đất 
nước. Nhung, mỗi chúng ta sinh ra đều có một quê hương, một Tổ 
quốc của riêng mình cũng như triết lý giản đơn, mỗi con người sinh ra 
đều có một người mẹ. Đó là tình cảm rất quý giá và thiêng liêng mà 
chúng ta ai cũng phải trân trọng, gìn giữ và chắt chiu.



Vì vậy, tất cả những bài viết được tập hợp trong cuốn sách dù 
ở góc độ nào cũng đều hướng tới giá trị đó.

Trong quá trình tổ chức bản thảo, nhóm biên soạn đã tập hợp 
các bài viết, bài thơ cùa nhiều tác già từ nhiều vùng, miền khác 
nhau trên cả nước. Chúng tôi xin chân thành cảm om các tác giả đã 
nhiệt tình ủng hộ và hợp tác viết bài. Bên cạnh đó, chúng tôi còn 
sưu tầm thêm một số bài viết, bài thơ hay trên các trang báo, mạng 
Internet để làm phong phú thêm cho cuốn sách. Vì lí do khách quan, 
một số bài viết chúng tôi chưa liên hệ được với tác giả để xin phép 
đưa vào sách, rất mong nhận được sự lượng thứ và đồng tình ủng hộ 
của các tác giả để cuốn sách có thể ra mắt bạn đọc. Mặc dù đã rất cố 
gắng, nhung trong quá trình tổ chức, sắp xếp và biên soạn, chúng tôi 
có thể không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong được 
sự đóng góp từ phía bạn đọc để cuốn sách được hoàn chinh hơn.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
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Phần I

NHỮNG BÀI VIẾT 
VỀ QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC
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Việt Nam đất nước, con ngưòi.

Dẹp vố cùng Tỗquỗc ta ƠI 

Mênh mông biến lúa thiu trời dt'p hơn...

Nguyễn Đình Thi

Nước Việt Nam có địa hỉnh là một dài đất hình chữ s, nằm ở 
trung tàm khu vực Đông Nam Á, ờ phía Đông bán đảo Đông Dương, 
phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lĩào, Campuchia, phía Đông 
và Nam trông ra Biền Đông và Thái Bình Dương.

Đặc trưng của khí hậu Việt Nam là nhiệt đới gió mùa, £Ó số 
ngày nắng, lượng mưa và độ ẩm cao. Mặc dù nằm ờ vùng khí hậu 
nhiệt đới và cận nhiệt đới nhưng Việt Nam vẫn có khí hậu đa dạng 
do sự khác biệt về kinh tuyến và vĩ tuyến. Mùa đông có thể sẽ rất 
lạnh ở miền Bắc, trong khi đó ờ miền Nam lại có nhiệt độ vùng cận 
xích đạo, ấm áp quanh năm.

Việt Nam có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản. Nằm sâu 
trong lòng đất là những loại đá quý hiểm, than và nhiều loại khoáng 
sàn có giá trị như thiếc, kẽm, bạc, vàng và antimon. Cả trong đất 
liền cũng như ngoài biển khơi đều có dầu và khí đốt với trữ lượng 
rất lớn. Chẳng thế mà từ xa xưa, nhân dân ta đã truyền tụng nhau 
câu ca “Việt Nam ta rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”.

Với bề dày lịch sử mấy ngàn năm, Việt Nam còn giữ được 
nhiều di tích kiến trúc có giá trị. Trong những di tích còn lại thì còn 
có 11 di tích cổ đặc sắc còn giữ được dáng vẻ ban đầu: chùa Một 
Cột, chùa Kim Liên (Hà Nội), tháp Phổ Minh (Nam Hà), Iháp Bình 
Sơn (Vĩnh Phúc), đình Tây Đằng và đình Chu Quyền (Hà Tây cũ), 
chùa Keo (Thái Bình), chùa Bút Tháp, đình Đình Bảng (Hà Bắc), 
chùa Tây Phương (Hà Tây), tháp Chàm (các tỉnh ven biển miền 
Trung) và kiến trúc Huế. Đặc biệt những kiến trúc cung đình ở Huế 
đã được UNESCO công nhận là di sản vàn hoá thế giới.

Đất nước ta còn được bạn bè quốc tế biết đến với nhiều danh 
thắng nổi tiếng: những cao nguyên, dãy núi hùng vĩ; những bãi biển 
xanh mát; những vùng hồ, vịnh đẹp và yên bình; những cánh đồng
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thẳng cánh cò bay; những di tích, lăng tẩm uy nghiêm, cổ kính... 
Tất cả tạo nên một Việt Nam thật đẹp và nên thơ.

Việt Nam là đất nước có 54 dân tộc. Mỗi dân tộc đều có tiếng 
nói và sắc thái văn hoá riêng nhưng lại có chung một nền văn hoá 
thống nhất. Tính thống nhất cùa nền văn hoá Việt Nam biểu hiện ờ 
ý thức cộng đồng, gán bó giữa các dân tộc với nhau trong quá trinh 
dựng nước và giữ nước. Trong nền văn hóa ấy, Tiếng Việt được sử 
dụng là tiếng phổ thông, là công cụ giao tiếp chung của các dân tộc 
sống trên dải đất Việt Nam. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thống ở 
Việt Nam đồng thời là phương tiện để gắn kết cho một cộng đồng 
vững mạnh. Cùng với sự phát triển của đất nước, ngày nay để phục 
vụ cho giao lưu quốc tế, nhiều ngôn ngữ nước ngoài cũng được sử 
dụng ờ Việt Nam như tiếng Anh, Pháp, Nga, Hoa, Đức,...

Văn hoá Việt Nam là nền văn hoá dân tộc thống nhất trên cơ 
sở đa dạng sắc thái văn hoá tộc người. Việt Nam có một nền văn 
hoá phong phú và đa dạng trên tất cả các khía cạnh. Cộng đồng 54 
dân tộc Việt Nam có những phong tục tốt đẹp từ lâu đời, có những 
lễ hội nhiều ý nghĩa sinh hoạt cộng đồng, những niềm tin bền vững 
trong tín ngưỡng, sự khoan dung trong tư tường giáo lý khác nhau 
của tôn giáo, tính cặn kẽ và ẩn dụ trong giao tiếp truyền đạt của 
ngôn ngữ, từ truyền thống đến hiện đại của văn học, nghệ thuật. 
Văn hoá Việt Nam là một trong những nền vãn hoá lâu đời nhất 
trong khu vực Thái Bình Dương. Tuy nằm cạnh hai nền văn hoá lớn 
là văn hoá Trung Hoa và Án Độ nhưng Việt Nam vẫn giữ gìn được 
rất nhiều nét văn hoá riêng, đặc sắc của mình. Đó là các phong tục 
truyền thống, văn học dân gian phong phú, độc đáo vẫn còn tồn tại 
đến ngày nay trong đời sống của người Việt.

Sự khác biệt về cấu trúc địa hỉnh, khí hậu và phân bố dân tộc, 
dân cư đã tạo ra những vùng văn hoá có những nét đặc trưng riêng tại 
Việt Nam. Từ cái nôi của văn hoá Việt Nam ở đồng bằng sông Hồng 
của người Việt chủ đạo với nền văn hoá làng xã và văn minh lúa 
nước đến những sắc thái vàn hoá các dân tộc miền núi tại Tây Bắc và 
Đông Bắc. Từ các vùng đất biên viễn của Việt Nam thời dựng nước 
ở Bắc Trung Bộ đến sự pha trộn với văn hoá Chăm Pa của người 
Chăm ở Nam Trung Bộ. Từ những vùng đất mới ở Nam Bộ với sự 
kết hợp văn hoá các tộc người Hoa, người Khmer đến sự đa dạng 
trong văn hoá và tộc người ở Tây Nguyên...



Với bề dày lịch sừ có từ hàng nghìn năm của người Việt cùng 
với những hội tụ về sau cùa các dân tộc khác, từ vãn hoá bản địa 
cùa người Việt cổ từ thời Hồng Bàng đến những ảnh hường từ bên 
ngoài; với những ảnh hưởng từ xa xưa cùa Trung Quốc và Đông 
Nam Á đến những ảnh hường của Pháp từ thế kỳ XIX, phương Tây 
trong thế kỳ XX và toàn cầu hoá từ thế kỳ XXI, Việt Nam đã có 
những thay đổi về vãn hoá theo các thời kỳ lịch sứ, có những khía 
cạnh mất đi nhưng cũng có những khía cạnh văn hoá khác bổ sung 
vào làm nên nền văn hoá Việt Nam hiện đại, phong phú, đa sắc.

Những đặc trưng riêng về địa hình, khí hậu, phong tục tập 
quán và lịch sừ dựng nước và giữ nước ấy đã hình thành nên tính 
cách con người Việt Nam hồn hậu, chất phác, cần cù và sáng tạo. 
Mặt khác, chiến tranh liên miên còn tôi luyện cho con người Việt 
Nam bản lĩnh sống kiên cường, một sức sống dẻo dai, bền bỉ. Chính 
những phẩm chất ấy đã làm nên những thành công, chiến thắng cho 
con người Việt Nam, đất nước Việt Nam hôm nay:

Nước Việt N um  tù máu lửa 

Rũ bùn tỉứng dậy sáng ¡01ì

Nguyễn Đinh Thi

Trải qua thời gian, những tính cách tốt đẹp ấy của người Việt 
Nam vẫn luôn được kế thừa, phát huy, nâng cao và phát triển, phù hợp 
với quy luật phát triển của xã hội và trào lưu tiến hoá cùa nhân loại.

Đất nước ta đã phải trải qua bao cuộc chiến tranh khốc liệt. 
Những mất mát đau thương tường chùng có thể làm kiệt quệ sức 
sống của một dân tộc. Ẩy vậy mà với bản lĩnh cùa một dân tộc kiên 
cường, đất nước ta đa đứng lên, đã xây dựng dải đât hình chữ s  thân 
yêu ngày một giàu đẹp. Hôm nay ta có thể tự hào khi nhìn lại chặng 
đường đổi mới đất nước. Chi mới 26 năm đổi mới» một chặng 
đường phát triển với những thành tựu mà bây giờ nhìn lại và so 
sánh ta không khỏi ngỡ ngàng và tự hào trước những đổi thay của 
đất nước.

Vừa bước ra khỏi hai cuộc chiến tranh trường kỳ với bao hy 
sinh gian khổ, lại dàng dặc mười năm san lấp hố bom khôi phục 
kinh tế khi nguồn vốn viện trợ không còn, lại phải gồng mình lên lo 
điện khí hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng cho tương lai... Khó khàn 
chồng chất khiến bữa cơm của người dân thiếu cả hạt gạo, con cá, 
miếng thịt... Chúng ta đau lòng trước thực trạng kinh tế xã hội ấy và
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tự mình thấy phải đổi thay, coi đổi mới như là lẽ sống còn... Chính 
vì thế, dân tộc Việt Nam đã nén nỗi đau và cùng chung tay xây 
dựng nước nhà.

Sau một phần tư thế kỷ đổi mới, đất nước ta đã có một tầm vóc 
hình hài vạm vỡ. Cuộc sống đang khởi sắc từng ngày. Khắp nơi trên 
đất nước là không khí lao động dựng xây như một đại công trường 
hướng đến một tương lai khi Việt Nam trở thành một nước công 
nghiệp phát triển, một trung tâm du lịch thu hút được nhiều khách 
từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan.

Có thể vẫn còn nơi nào đó đời sống còn khó khăn, sản xuất chưa 
phát triển, nhung tất cả đều đang vươn mình và hướng về tương lai 
tuơi sáng.

Mặt khác khối đại đoàn kết toàn dân ngày một cùng cố, an ninh 
quốc phòng được giữ vững... Tất cả là niềm tin, là sức mạnh khởi 
nguồn từ ý Đảng lòng dân, từ sự đồng thuận cao và không có một trờ 
lực nào ngàn cản nổi sức vươn cùa một Việt Nam trong thời đại mới...

Thời gian lắng lại mọi chuyện vui buồn, nhưng thời gian cũng 
sẽ là cái thước đo để đánh giá^sự thành bại. Công cuộc chấn hưng, 
phát triển đất nước trong hoà bình ổn định đã khẳng định bàn lĩnh 
và trí tuệ Việt Nam. Đâu đó trên thế giới vẫn còn xung đột, chiến 
tranh nhưng với Việt Nam, khát vọng hoà bình thống nhất, khát 
vọng ấm no hạnh phúc cho nhân dân nay đã và đang thể hiện rõ nét 
từng ngày.

Đất nước ta đang từng buớc khẳng định vị thế của mình trên 
trường quốc tế, một đất nước thân thiện, một điểm đến thú vị đối 
với bạn bè và du khách năm châu... Hội nhập kinh tế mở ra những 
cơ hội mới để chúng ta nhanh chóng trở thành một nước công 
nghiệp phát ừiển trong vài thập kỷ tới... Những con dân đất Việt 
luôn phấn đấu xây dựng Việt Nam thành một nước công nghiệp 
hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nhập toàn diện 
nhưng ta có đủ bản lĩnh để không bị hoà tan.

Chúng ta có thể tin bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam và cũng tin 
tường ràng Việt Nam sẽ phát triển đi lên phồn thịnh và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc của mình. Và, dù có đi bất cứ nơi đâu ta vẫn luôn tự 
hào mình là người Việt Nam.

Nguồn: Tổng hợp
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